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1. Giới thiệu

Nghiên cứu tác động của các yếu tố vĩ mô và vi
mô đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng từ lâu đã trở
thành vấn đề nghiên cứu của nhiều tác giả trên thế
giới trong nhiều năm qua. Berger & DeYoung

(1997) chú ý đến mối liên hệ giữa các đặc điểm cụ

thể của ngân hàng để đánh giá các khoản vay có vấn

đề ở hệ thống ngân hàng thương mại của Mỹ kéo dài

trong giai đoạn 1985 -1994. Quagliariello (2007) đã

nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tỷ lệ nợ xấu của
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Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của các yếu tố vĩ mô và vi mô đến nợ xấu của hệ
thống ngân hàng Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu bảng của 32 ngân hàng thương mại Việt
Nam trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2013. Thông qua cách tiếp cận REM và FEM trong
mô hình tĩnh, cùng với các tiếp cận GMM trong mô hình động, nghiên cứu đã cho thấy được
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hiệu quả kinh doanh và hiệu quả quản lý tác động tích cực làm giảm nợ xấu còn qui mô tín
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Abstract:

This paper aims at studying the effect of macroeconomic indicators and bank characteristics
on non-performing loans of the banking system in Vietnam. A panel data of 32 commercial
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hệ thống ngân hàng ở Italia bị tác động bởi các yếu
tố vĩ mô và các yếu tố nội tại của hệ thống ngân
hàng trong giai đoạn 1985- 2002. Tương tự vậy,
Louzis & cộng sự (2012) cũng kết hợp các yếu tố vĩ
mô của nền kinh tế và các yếu tố vi mô của ngân
hàng để giải thích tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân
hàng ở Hy Lạp trong giai đoạn 2003- 2009. Bên
cạnh đó, Klein (2013) cũng đã chứng minh tác động
của các yếu tố vĩ mô và vi mô đến nợ xấu của các
ngân hàng ở Châu Âu trong giai đoạn 1998-2011.
Do đó, việc nghiên cứu các yếu tố tác động đến nợ
xấu để dự đoán và lường trước được sự bắt đầu của
cuộc khủng hoảng nợ xấu là điều rất cần thiết. 

Nhưng hiện nay ở Việt Nam, chưa thật sự nghiên
cứu đi sâu tìm hiểu tác động của các yếu tố vĩ mô và
vi mô đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Do đặc
thù của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam, thị phần
hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương
mại Nhà nước chiếm trên 50% so với toàn hệ thống.
Bên cạnh đó, hoạt động tăng trưởng tín dụng có xu
hướng tăng trưởng chậm và ổn định trở lại, nhưng
nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam thì luôn có
xu hướng tăng cao qua các năm, đăc biệt nợ xấu của
khối ngân hàng thương mại Nhà nước chiếm trên
60% so với toàn hệ thống. Với tình hình nợ xấu cao
trong giai đoạn này, Ngân hàng Nhà nước phải hạn
chế tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng
thương mại Việt Nam. Bên cạnh đó, nợ xấu cao làm
cho một số ngân hàng liên tục bị thua lỗ trong kinh
doanh, dẫn đến các vụ thâu tóm và sáp nhập các
ngân hàng với nhau và đặc biệt là sự ra đời của
Công ty Quản lý tài sản Việt Nam để xử lý nợ xấu
của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong năm 2013
cùng với Thông tư 02/2013/TT-NHNN thay thế
Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN quy định về an
toàn và rủi ro trong hoạt động tín dụng của các ngân
hàng ở mức độ chặt chẽ hơn.

Vì thế, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt
Nam là một vấn đề rất quan trọng, do đó ưu tiên của
nền kinh tế Việt Nam cũng như của hệ thống ngân
hàng Việt Nam đó là xử lý nợ xấu. Vì tầm quan
trọng của nợ xấu ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt
Nam cũng như việc tìm ra các yếu tố tác động dẫn
đến tỷ lệ nợ xấu cao của hệ thống ngân hàng Việt
Nam trong điều kiện mà hệ thống ngân hàng Việt
Nam bị chi phối lớn bởi các ngân hàng có vốn do
Nhà nước quản lý. Do đó, nghiên cứu này sẽ tập
trung vào phân tích tác động của các yếu tố vĩ mô
và vi mô đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt
Nam để thấy rõ được các vấn đề ảnh hưởng đến hoạt
động của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

2. Tổng quan nghiên cứu và phương pháp
nghiên cứu

2.1. Tổng quan tài liệu

Việc duy trì mức độ rủi ro tín dụng ổn định là yếu
tố quan trọng nhất trong việc đánh giá mức độ duy
trì độ ổn định của hệ thống tài chính ở hầu hết các
nước trên thế giới, đặc biệt là ở những nước phát
triển. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy sự tăng
trưởng quá mức của các tài sản xấu là dấu hiệu của
một cuộc khủng hoảng ngân hàng sắp xảy ra. Rein-
hart & Rogoff (2010) đã chỉ ra rằng tỷ lệ nợ xấu có
thể được sử dụng để đánh dấu sự khởi đầu của một
cuộc khủng hoảng ngân hàng. Đối với cơ quan quản
lý, chính sách để nhằm đảm bảo độ ổn định của hệ
thống tài chính là rất quan trọng.

Trong phát triển kinh tế, các ngân hàng có xu
hướng tăng trưởng trong hoạt động tín dụng nhằm
mở rộng thị phần của chính ngân hàng trong hệ
thống. Và để đạt được kết quả này, các ngân hàng có
thể cho vay đối với những khách hàng có chất lượng
thấp và rủi ro cao. Do đó, các khoản nợ này sẽ trở
thành các khoản nợ xấu nếu nền kinh tế rơi vào giai
đoạn suy thoái, tác động của các yếu tố vĩ mô làm
cho các khoản nợ xấu của ngân hàng ngày càng gia
tăng (Klein, 2013). Trong nền kinh tế ngày nay, các
nhà hoạch định chính sách phải giám sát và quan
tâm ngày càng nhiều với tính chất chu kỳ của nền
kinh tế với các hành vi của các ngân hàng. Thật vậy,
để đảm bảo ổn định vĩ mô hệ thống tài chính, điều
quan trọng là phải hiểu được các ngân hàng sẽ bị tác
động bởi các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế và các yếu
tố vi mô nội tại trong hệ thống ngân hàng như thế
nào (Quagliariello, 2007). 

Các nghiên cứu ở cấp độ vĩ mô của một nền kinh
tế hoặc một vài quốc gia cùng với các mô hình kinh
tế lượng được sử dụng để kiểm tra mức độ căng
thẳng của hệ thống tài chính của hệ thống ngân hàng
và đánh giá những tác động phản hồi giữa chất lượng
tín dụng và các yếu tố kinh tế vĩ mô (Nkusu, 2011).
Bên cạnh đó, một số ít các nghiên cứu chỉ tập trung
vào các yếu tố vi mô của hệ thống ngân hàng. Berg-
er & DeYoung (1997) chú ý đến mối liên hệ giữa các
đặc điểm cụ thể của ngân hàng, tập trung vào các chỉ
số đánh giá hiệu quả hoạt động với các khoản vay có
vấn đề. Cụ thể, họ đã xây dựng giả thuyết rằng: yếu
tố may mắn trong việc lựa chọn cho vay, sự quản lý
yếu kém của cán bộ quản lý và vấn đề về đạo đức có
liên quan đến hiệu quả và an toàn vốn vay của ngân
hàng. Họ thực nghiệm các giả thuyết và kết luận
rằng: quản lý chi phí thiếu hiệu quả có thể làm gia
tăng các khoản vay có vấn đề. 

Cũng có các nghiên cứu kết hợp cả các yếu tố kinh
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tế vĩ mô và các yếu vi mô của ngân hàng để giải
thích mối liên hệ với nợ xấu của hệ thống ngân hàng.
Quagliarello (2007) đã chỉ ra rằng, tăng trưởng kinh
tế cùng với nợ xấu kỳ trước đó, tăng trưởng tín dụng,
hiệu quả quản lý chi phí có tác động đến nợ xấu của
ngân hàng. Tương tự vậy, Louzis & cộng sự (2011)
cũng kết hợp các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế và các
yếu tố vi mô của ngân hàng để giải thích tỷ lệ nợ xấu
của hệ thống ngân hàng. Nghiên cứu này cũng nhận
thấy, các yếu tố vĩ mô như: tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ
thất nghiệp, tỷ lệ lãi suất và nợ công của Chính phủ
và các yếu tố vi mô nội tại của các ngân hàng như:
hiệu quả hoạt động, tăng trưởng tín dụng, qui mô và
tỷ lệ nợ xấu trước đó tác động mạnh đến tỷ lệ nợ xấu.
Pestova & Mamonov (2012) cũng nghiên cứu như
vậy và họ nhận thấy rằng: tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ
lạm phát, tỷ giá hoái đối, giá nhà đất, chỉ số chứng
khoán, tăng trưởng tín dụng, hiệu quả hoạt động, qui
mô và tỷ lệ nợ xấu trước đó của ngân hàng có ảnh
hưởng đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Bên cạnh
đó, Klein (2013) cũng đã chứng minh được tăng
trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, cùng với tỷ lệ nợ xấu
trước đó, hiệu quả hoạt động và qui mô của ngân
hàng tác động.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp phân tích số liệu

Để phân tích tác động của các yếu tố vĩ mô và vi
mô đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Nghiên cứu sử dụng cả mô hình tĩnh và mô hình
động trong nghiên cứu để đảm bảo độ chắc chắn của
kết luận trong việc xác định tác động của các yếu tố
vĩ mô và vi mô tác động đến nợ xấu của hệ thống
ngân hàng (Pestova & Mamonov, 2012).

- Mô hình tĩnh

Theo Gujarati (2004) thì mô hình kinh tế lượng
tĩnh được mô tả như sau:

yit = δ + ∑βjxit + εit (1)

Trong đó: 

yit là biến phụ thuộc, tỷ lệ nợ xấu của các ngân
hàng thương mại,

xi,t là biến giải thích, các yếu tố vĩ mô của nền
kinh tế và các yếu tố vi mô của các ngân hàng
thương mại,

Và  εit = ui+vit là sai số của mô hình. Trong đó, ui
đại diện cho các yếu tố không quan sát được khác
nhau giữa các đối tượng nhưng không thay đổi theo
thời gian và vit đại diện cho những yếu tố không
quan sát được khác nhau giữa các đối tượng và thay
đổi theo thời gian.

Để ước lượng mô hình (1), hai cách tiếp cận

thông thường đã được sử dụng: mô hình tác động cố
định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên
(REM). Bên cạnh đó, để kiểm tra tự tương quan và
phương sai sai số thay đổi khi sử dụng dữ liệu bảng,
nghiên cứu sử dụng kiểm định tự tương quan của
Wooldridge (2002) và kiểm định Wald (Greene,
2000) về phương sai sai số thay đổi. Và để lựa chọn
mô hình thích hợp nhất cho nghiên cứu này, kiểm
định Hausman (1978) được sử dụng để quyết định
chọn lựa giữa 2 cách tiếp cận FEM và REM.

- Mô hình động

Theo Baltagi (2005) mô hình kinh tế lượng động
được mô tả như sau:

yit= δ+αyi,t-1 + ∑βjxi,t + εit (2)

Với yi,t-1 là biến giải thích, tỷ lệ nợ xấu của các
ngân hàng thương mại ở kỳ trước đó (-1)

Để ước lượng mô hình (2), Quagliariello (2007),
Louzis & cộng sự (2011), Pestova & Mamonov
(2012) và Klein (2013) đã sử dụng phương pháp
ước lượng mô-men tổng quát (GMM) của Arellano
& Bond (1991). 

Trong nghiên cứu này, các biến qui mô hoạt
động, tăng trưởng tín dụng, hiệu quả hoạt động và
hiệu quả kinh doanh được xếp vào nhóm các biến
được công cụ và được lấy giá trị độ trễ thứ hai. Còn
các biến nợ xấu kỳ trước, tăng trưởng kinh tế, lạm
phát, nợ công và cung tiền M2 được xếp vào nhóm
các biến công cụ và giá trị hiện tại của chúng là
công cụ thích hợp.

Tính hợp lí của các biến công cụ được sử dụng
trong phương pháp GMM được đánh giá qua các
thống kê Sargan (1958) và để kiểm định Sargan
(1958) không bị yếu thì số lượng các biến công cụ
được lựa chọn phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng các
nhóm đối tượng nghiên cứu (số liệu mỗi ngân hàng
trong giai đoạn 2007- 2013 được xem là 1 nhóm, do
đó nghiên cứu này có 32 nhóm tương ứng với 32
ngân hàng). Bên cạnh đó, kiểm định Arellano &
Bond – AR (1991) để kiểm tra tính chất tự tương
quan của phương sai sai số mô hình GMM ở dạng
sai phân và sử dụng tương quan ở bậc 2 AR(2) vì nó
kiểm tra tự tương quan ở mọi cấp độ.

2.2.2. Dữ liệu nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu
thập từ năm 2007 đến năm 2013 bao gồm: Các số
liệu vĩ mô được thu thập từ Tổng cục Thống kê và
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và các số liệu vi mô
nội tại trong từng ngân hàng được thu thập từ báo
cáo tài chính và báo cáo thường niên của 32 ngân
hàng thương mại Việt Nam.
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Dựa trên các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu

này lựa chọn ra một số yếu tố nghiên cứu phù hợp

với điều kiện ở Việt Nam về phương diện phù hợp

với thông tin dữ liệu trong khoản thời gian nghiên

cứu được trình bày ở Bảng 1.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả

3.1.1. Mô hình tĩnh

Kết quả trên cho thấy cách tiếp cận FEM giải
thích được 50,19% biến động của mô hình, còn cách
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tiếp cận REM thì giải thích được 49,26% biến động
của mô hình. Thông qua kiểm định Wald (Greene,
2000) về phương sai sai số thay đổi thì được giá trị
P = 0,000 cho nên ước lượng mô hình tĩnh thông
qua cách tiếp cận FEM và REM sẽ bị hiện tượng
phương sai sai số thay đổi, vì vậy sai số chuẩn của
mô hình đã khắc phục thông qua sai số chuẩn điều
chỉnh. Kiểm định Hausman (1978) với giá trị P =
0,2525 cho thấy ước lượng mô hình tĩnh trong
nghiên cứu này thì cách tiếp cận REM thích hợp
hơn cách tiếp cận FEM. Vì thế kết quả ước lượng
tác động của các yếu tố vĩ mô và vi mô đến nợ xấu
của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong mô hình
tĩnh được giải thích bằng kết quả của cách tiếp cận
REM1.

3.1.2 Mô hình động

Kết quả ước lượng của mô hình 1 và mô hình 2
cho thấy hệ số của 2 mô hình có dấu và mức ý nghĩa
thống kê khá nhất quán, cho thấy tính vững của mô
hình. Và số lượng của biến công cụ đều nhỏ hơn số
lượng các nhóm trong mô hình 1 và mô hình 2
(25<32) cho nên kiểm định Sargan (1958) trong ước
lượng của mô hình 1 và mô hình 2 đều không bị
yếu, đảm bảo tính bền vững.

Giá trị P trong kiểm định AR(2) của Arellano &
Bond (1991) điều lớn hơn 0,05 cho thấy mô hình 1
và mô hình 2 đều không có hiện tượng tự tương
quan. Kiểm định Sargan (1958) cho thấy các biến

công cụ được sử dụng trong mô hình 1 và mô hình
2 là hợp lý và không có tương quan với sai số của
mô hình (giá trị P>0,05 trong cả 2 mô hình). Bên
cạnh đó, giá trị P trong kiểm định Sargan (1958) của
mô hình 2 lớn hơn của mô hình 1, cho thấy mức độ
phù hợp của mô hình 2 cao hơn mô hình 1 nên
nghiên cứu sử dụng kết quả của mô hình 2 để giải
thích tác động của các yếu tố vĩ mô và vi mô đến nợ
xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong mô
hình động.

3.2. Thảo luận

3.2.1. Các yếu tố vĩ mô

Tăng trưởng kinh tế tác động đến nợ xấu: Kết quả
nghiên cứu cho thấy tác động ngược chiều của tăng
trưởng kinh tế đối với nợ xấu trong cả mô hình tĩnh
và mô hình động lần lượt ở mức ý nghĩa thống kê
1% và 5%. Kết quả ước lượng cũng phù hợp với các
nghiên cứu trước đây cho thấy tăng trưởng kinh tế
tác động tích cực làm giảm nợ xấu (Quagliariello
2007; Louzis & cộng sự, 2011; Nkusu, 2011; Makri
& cộng sự, 2012; Pestova & Mamonov, 2012;
Klein, 2013). Khi tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng,
các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị
trong nền kinh tế tốt, cho nên các khoản vay sẽ được
hoàn trả đầy đủ hơn, sẽ làm giảm tỷ lệ nợ xấu. Điều
này đúng, vì trong khoảng thời gian 2007-2013,
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có xu hướng
giảm, còn tỷ lệ nợ xấu thì ngày càng tăng cao.
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Lạm phát tác động đến nợ xấu: Makri & cộng sự
(2012), Pestova & Mamonov (2012), Klein (2013)
đã tìm ra tác động tiêu cực của lạm phát lên nợ xấu.
Và kết quả nghiên cứu này cũng đã tìm ra mối quan
hệ tiêu cực giữa lạm phát và nợ xấu nhưng không có
mức ý nghĩa thống kê. Như vậy, không có cơ sở để
kết luận lạm phát có tác động tiêu cực đến nợ xấu
của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn
nghiên cứu.

Nợ công tác động đến nợ xấu: Trong mô hình tĩnh
và mô hình động, kết quả ước lượng đều thể hiện
mối quan hệ cùng chiều giữa nợ công và nợ xấu, đều
ở mức ý nghĩa thống kê 5%. Louzis & cộng sự
(2011) và Makri & cộng sự (2012) cũng đã cho thấy
mối quan hệ tiêu cực giữa nợ công của Chính phủ
và nợ xấu của ngân hàng. Khi nợ công cao sẽ dẫn
đến lãi suất tăng cao và hạn chế đầu tư sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp và cá nhân dẫn đến nợ xấu
tăng cao. Thực tế ở Việt Nam trong khoảng thời
gian nghiên cứu, nợ công của Việt Nam luôn tăng
qua các năm, trong giai đoạn 2010-2013, tỷ lệ này
luôn ở mức trên 50% so với mức dưới 40% trong
giai đoạn 2007-2009, trong đó nợ nước ngoài chiếm
tỷ trọng trên 70% trong tổng nợ công. Nợ công do
bảo lãnh đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước chiếm
tỷ trọng cao nhưng hiệu quả thấp, do các doanh
nghiệp này kinh doanh không hiệu quả, dẫn đến nợ
vay ngân hàng không được hoàn trả đầy đủ. Vì thế
mà trong giai đoạn này, nợ công của Chính phủ tăng
cao thì nợ xấu của ngân hàng cũng tăng cao.

Cung tiền M2 tác động đến nợ xấu: Kết quả ước
lượng cho thấy tốc độ tăng trưởng cung tiền M2 có
tác động cùng chiều đối với nợ xấu nhưng không có
ý nghĩa thống kê ở cả 2 mô hình. Vatansever & Hep-
sen (2013) cũng cho thấy tăng trưởng cung tiền M2
cũng tác động cùng chiều đến nợ xấu nhưng không
có mức ý nghĩa thống kê. Như vậy, nghiên cứu cho
thấy cung tiền M2 không tác động đến nợ xấu của
hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn
nghiên cứu.

3.2.2. Các yếu tố vi mô

Nợ xấu kỳ trước tác động đến nợ xấu kỳ sau: Kết
quả ước lượng trong mô hình động cho thấy nợ xấu
kỳ trước của ngân hàng tác động ngược chiều đến
nợ xấu kỳ sau của ngân hàng, đạt mức ý nghĩa thống
kê 1%. Kết quả ước lượng của nghiên cứu này
không phù hợp với các kết quả nghiên cứu của
Quagliariello (2007), Louzis & cộng sự (2011), Pes-
tova & Mamonov (2012) và Klein (2013). Các
nghiên cứu này cho thấy nợ xấu kỳ trước của ngân
hàng tác động làm nợ xấu kỳ sau của ngân hàng gia
tăng. Trong thực tế ở giai đoạn này, khi các ngân

hàng Việt Nam hoạt động mà có tỷ lệ nợ xấu cao ở
kỳ này (thông thường trên 3%), thường dẫn đến lợi
nhuận hoạt động thấp do không thu hồi được lãi
(nguồn thu chính của các ngân hàng Việt Nam), cho
nên năm sau các ngân hàng này buộc phải giảm tăng
trưởng tín dụng lại và phải tập trung để giải quyết
vấn đề nợ xấu để cải thiện kết quả hoạt động kinh
doanh. Vì thế mà khi nợ xấu ở kỳ trước của các ngân
hàng tăng cao thì sẽ làm giảm nợ xấu ở kỳ sau của
các ngân hàng.

Quy mô hoạt động tác động đến nợ xấu: Kết quả
ước lượng của cả 2 mô hình cho thấy qui mô hoạt
động tác động cùng chiều đối với nợ xấu với mức ý
nghĩa thống kê 10% trong mô hình tĩnh và 1% trong
mô hình động. Kết quả ước lượng này trái ngược
với kết quả của các nghiên cứu Quagliariello
(2007), Louzis & cộng sự (2011), Makri & cộng sự
(2012), Pestova & Mamonov (2012) và Klein
(2013). Họ cho thấy các ngân hàng có qui mô càng
lớn thì tỷ lệ nợ xấu trong các ngân hàng đó càng
thấp. Ở Việt Nam, các ngân hàng thương mại lớn,
mà Nhà nước nắm quyền điều hành (VietinBank,
BIDV, VietcomBank và Agribank) với mạng lưới
chi nhánh hoạt động lớn nhất nước, chiếm trên 50%
thị phần hoạt động tín dụng và chiếm trên 60% tổng
nợ xấu so với toàn hệ thống. Các ngân hàng này
thường cho vay theo chính sách của Nhà nước trong
từng thời kỳ, mà chủ yếu là cho vay theo chính sách
ưu đãi cho các doanh nghiệp nhà nước hoặc là chính
sách ưu đãi cho các đối tượng đặc biệt trong nền
kinh tế. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhà nước
thì hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu
quả nên không có khả năng hoàn trả nợ cho các
ngân hàng và các chính sách cho vay ưu đãi một số
đối tượng đặc biệt thì khả năng thu hồi vốn thấp. Vì
thế, nợ xấu các ngân hàng này tăng khi qui mô hoạt
động tăng lên trong giai đoạn nghiên cứu ở Việt
Nam (sự khác biệt giữa các nhóm ngân hàng theo
qui mô vốn chủ sở hữu cũng được xem xét nhưng
không có ý nghĩa thống kê).

Tăng trưởng tín dụng tác động đến nợ xấu: Kết
quả ước lượng của mô hình tĩnh và mô hình động
cho thấy mối quan hệ ngược chiều giữa tăng trưởng
tín dụng và nợ xấu, với mức ý nghĩa thống kê lần
lượt là 1% ở mô hình tĩnh và 5% ở mô hình động.
Kết quả ước lượng này lại trái ngược với các kết quả
nghiên cứu của Quagliariello (2007) và Louzis &
cộng sự (2011), các nghiên cứu này cho thấy tăng
trưởng tín dụng cao sẽ làm gia tăng nợ xấu. Nguyên
nhân có mối quan hệ ngược chiều này trong giai
đoạn nghiên cứu ở Việt Nam là do các khoản tín
dụng của các ngân hàng thường sau 1 năm mới phát
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sinh nợ xấu, có nghĩa là nếu năm nay ngân hàng
tăng trưởng tín dụng thấp vì năm trước đó ngân
hàng có tỷ lệ nợ xấu cao, nên ngân hàng phải bắt
buộc tập trung xử lý nợ xấu kèm theo việc hạn chế
tăng trưởng tín dụng do áp đặt của ngân hàng Nhà
nước.

Hiệu quả kinh doanh tác động đến nợ xấu: Hiệu
quả kinh doanh có tác động ngược chiều đến nợ xấu
thông qua kết quả ước lượng ở cả 2 mô hình, với
mức ý nghĩa thống kê 5% ở mô hình tĩnh và 1% ở
mô hình động. Kết quả này phù hợp với kết quả ước
lượng thực tế với các nghiên cứu của Louszis &
cộng sự (2011), Makri & cộng sự (2012), Pestova &
Mamonov (2012) và Klein (2013). Họ đã chứng
minh rằng hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân
hàng cũng ảnh hưởng tích cực làm giảm tỷ lệ nợ xấu
của ngân hàng. Vấn đề này rất hợp lý khi các ngân
hàng Việt Nam lợi nhuận thu được chủ yếu là từ
hoạt động tín dụng, cho nên khi lợi nhuận các ngân
hàng này cao thì chất lượng các khoản vay của các
ngân hàng này tốt, nên vốn và lãi được thu hồi đầy
đủ và nợ xấu sẽ thấp. 

Hiệu quả quản lý tác động đến nợ xấu: Hiệu quả
quản lý có tác động ngược chiều đến nợ xấu thông
qua kết quả ước lượng ở cả 2 mô hình, mối quan hệ
ngược chiều này không có mức ý nghĩa thống kê ở
mô hình tĩnh, nhưng ở mô hình động thì có ý nghĩa
thống kê ở mức 1%. Kết quả nghiên cứu này cũng
phù hợp với các kết quả nghiên cứu của Quaglia-
riello (2007), Louzis & cộng sự (2011), Pestova &
Mamonov (2012) và Klein (2013). Họ đã tìm ra mối
quan hệ tích cực giữa hiệu quả quản lý và nợ xấu.
Nếu một ngân hàng có tỷ lệ giữa tổng chi phí so với
tổng lợi nhuận mang về càng cao thì nợ xấu của
ngân hàng càng thấp. Các ngân hàng Việt Nam
thường chi nhiều cho các khoản lương và thưởng
cho nhân viên để khuyến khích họ mang khách hàng
tốt về cho ngân hàng, chi phí lương nhiều cho thấy
ngân hàng đang hoạt động tốt và ngân hàng đang
cần nhiều nhân viên để mở rộng hoạt động kinh
doanh của họ. Bên cạnh đó, ngân hàng Việt Nam
cũng ưu đãi khách hàng bằng chi phí lãi vay thấp
nên họ thu hút được các doanh nghiệp kinh doanh
tốt đáp ứng đủ yêu cầu mà ngân hàng đề ra. Chi phí
cao dẫn đến lợi nhuận sẽ thấp nhưng ngân hàng sẽ
được lợi là họ sẽ có được khách hàng vay tốt.

4. Kết luận

Thông qua dữ liệu nghiên cứu của nền kinh tế
Việt Nam và 32 ngân hàng thương mại Việt Nam.
Với kết quả ước lượng thực nghiệm trong mô hình

tĩnh và mô hình động, nghiên cứu cho thấy tăng
trưởng kinh tế tác động tích cực làm giảm nợ xấu,
còn nợ công Chính phủ tác động tiêu cực làm tăng
nợ xấu. Bên cạnh đó, hầu hết các yếu tố vi mô nội
tại trong hệ thống ngân hàng đều có tác động tích
cực làm giảm nợ xấu của ngân hàng. Vì thế, nguyên
nhân làm nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam
trong giai đoạn 2007-2013 tăng cao là do một phần
tác động của các yếu tố vĩ mô trong nền kinh tế Việt
Nam, và một phần do các yếu tố vi mô nội tại của
các ngân hàng Việt Nam.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn
2007-2013 liên tục sụt giảm, cùng với việc nợ công
Chính phủ tăng cao là các yếu tố chính tác động làm
nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt Nam tăng cao trong
giai đoạn này. Vì thế, Chính phủ cần quan tâm đến
việc ổn định tăng trưởng kinh tế và giảm tỷ lệ nợ
công Chính phủ để ổn định hệ thống tài chính tiền
tệ của Việt Nam. Bên cạnh đó, các ngân hàng Việt
Nam trong giai đoạn này có tăng trưởng tín dụng
không ổn định dẫn đến việc phân loại ngân hàng để
phân chia hạn mức tín dụng của Ngân hàng Nhà
nước, nhằm vào việc giảm và ổn định lại tăng
trưởng tín dụng để hạn chế nợ xấu gia tăng. Các
ngân hàng có qui mô nhỏ gặp khó khăn trong kinh
doanh do chi phí bỏ ra cao nhưng hiệu quả đem lại
thấp, dẫn đến nợ xấu các ngân hàng có qui mô nhỏ
bắt buộc phải sáp nhập vào các ngân hàng có qui mô
lớn. Kèm theo đó thị phần tập trung vào các ngân
hàng có vốn Nhà nước quá lớn, chiếm trên 50% thị
phần tín dụng của cả hệ thống. Do đó, khi các ngân
hàng này hoạt động kinh doanh yếu kém, quản lý
chi phí thiếu hiệu quả dẫn đến việc nợ xấu của các
ngân hàng này tăng cao, chiếm trên 60% nợ xấu của
toàn hệ thống. Vì thế mà nợ xấu của toàn hệ thống
ngân hàng Việt Nam tăng cao trong giai đoạn 2007-
2013. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải
có chính sách khuyến khích các ngân hàng sáp nhập
để giảm số lượng ngân hàng, nhằm tăng khả năng
cạnh tranh và từ đó sẽ chú trọng vào việc tăng
trưởng ổn định về mặt chất lượng của tín dụng. Các
ngân hàng Việt Nam phải nâng cao phát triển sản
phẩm dịch vụ để giảm bớt tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt
động tín dụng (rủi ro cao), nâng cao tỷ trọng lợi
nhuận từ thu phí sử dụng dịch vụ (rủi ro thấp).
Chính phủ cần giảm tỷ trọng sở hữu vốn hoặc thoái
vốn khỏi các ngân hàng mà Ngân hàng Nhà nước
nắm giữ tỷ lệ cao để tạo ra sự cạnh tranh công bằng
giữa các ngân hàng trong hệ thống ngân hàng Việt
Nam.r
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Ghi chú:

1. REM cũng phù hợp hơn Pool OLS theo kiểm định Breusch & Pagan (1980) (P=0,0000).
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